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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

Số:  06/2014/Qð-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 5  năm 2014 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên ñịa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Uỷ 

ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị ñịnh số 91/2006/Nð-CP ngày 06/9/2006 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 
soát thủ tục hành chính và Nghị ñịnh số 48/2013/Nð-CP ngày 14/5/2013 của Chính 
phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh liên quan ñến kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 36/TTr-STP ngày  15 
tháng 4 năm 2014, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế phối hợp công bố, công 
khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên ñịa 
bàn tỉnh Lạng Sơn. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết ñịnh số 16/2011/Qð-UBND ngày 06/9/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc 
ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 
giải quyết của các cấp chính quyền trên ñịa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng 
các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

Vy Văn Thành 
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
 

QUY CHẾ 
 Phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của các cấp chính quyền trên ñịa bàn tỉnh Lạng Sơn 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số  06 /2014/Qð-UBND ngày 05 / 5 /2014 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 

 

Chương I 
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 

1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy chế này quy ñịnh trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ban, ngành thuộc Uỷ 
ban nhân dân tỉnh trong việc trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên ñịa bàn tỉnh 
(cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã); trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân 
các huyện, thành phố, Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện 
công khai các thủ tục hành chính ñã ñược Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố 
theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính (sau ñây viết tắt là Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP) và 
Nghị ñịnh số 48/2013/Nð-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số 
ñiều của các Nghị ñịnh liên quan ñến kiểm soát thủ tục hành chính. 

2. ðối tượng áp dụng 

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Uỷ ban 
nhân dân các xã, phường, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

ðiều 2. Yêu cầu, ñiều kiện, phạm vi công bố, công khai thủ tục hành chính  

1. ðối với việc công bố thủ tục hành chính  

a) Yêu cầu công bố thủ tục hành chính  

Việc công bố thủ tục hành chính ñược thực hiện bằng quyết ñịnh của Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân tỉnh và ñảm bảo các yêu cầu quy ñịnh tại ñiểm b, d Khoản 2 ðiều 1 
Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, 
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niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ 
tục hành chính (sau ñây viết tắt là Thông tư số 05/2014/TT-BTP). 

b) ðiều kiện công bố thủ tục hành chính 

Thực hiện theo quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 2 Thông tư số 05/2014/TT-BTP. 

c) Phạm vi công bố thủ tục hành chính 

Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 14 của Nghị ñịnh 63/2010/Nð-CP. 

2. ðối với việc công khai thủ tục hành chính  

a) Yêu cầu công khai thủ tục hành chính  

Thông tin về thủ tục hành chính ñã ñược Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh công 
bố  phải ñược công khai ñầy ñủ, thường xuyên, rõ ràng, ñúng ñịa chỉ, dễ tiếp cận, dễ 
khai thác, sử dụng và ñược ñăng tải trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành 
chính. 

Yêu cầu của việc niêm yết công khai thủ tục hành chính thực hiện theo quy 
ñịnh tại ðiều 10 Thông tư số 05/2014/TT-BTP. 

b) Phạm vi công khai thủ tục hành chính 

Công khai kịp thời, ñầy ñủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải 
quyết của cơ quan, ñơn vị. 

ðiều 3. Hình thức, nội dung quyết ñịnh công bố thủ tục hành chính  

1. Việc công bố thủ tục hành chính ñược thực hiện dưới hình thức Quyết ñịnh 
của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (Mẫu Quyết ñịnh công bố theo Phụ lục kèm Quy 
chế này). 

2. Nội dung của quyết ñịnh công bố thủ tục hành chính 

Thực hiện theo quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 3 Thông tư số 05/2014/TT-BTP: 

a) ðối với thủ tục hành chính mới ban hành, nội dung công bố phải bao gồm 
ñầy ñủ các thông tin sau ñây: 

- Các bộ phận tạo thành thủ tục hành chính theo quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 8 
Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP;  

- Văn bản quy phạm pháp luật quy ñịnh về thủ tục hành chính; 

- ðịa ñiểm, thời gian thực hiện thủ tục hành chính.  

b) ðối với thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế, ngoài việc 
công bố các bộ phận tạo thành thủ tục hành chính, nội dung công bố phải xác ñịnh rõ 
bộ phận nào của thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế bằng cách in 
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nghiêng và có ghi chú “Phần in nghiêng là nội dung sửa ñổi, bổ sung/thay thế” ngay 
sau từng thủ tục; văn bản quy phạm pháp luật có quy ñịnh việc sửa ñổi, bổ sung hoặc 
thay thế thủ tục hành chính; 

c) ðối với thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ, nội dung công bố phải xác 
ñịnh rõ các thông tin sau ñây: 

- Tên thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ và số, ký hiệu hồ sơ thủ tục 
hành chính nếu thủ tục hành chính ñã ñược ñăng tải trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về 
thủ tục hành chính; 

- Văn bản quy phạm pháp luật có quy ñịnh việc hủy bỏ hoặc bãi bỏ thủ tục hành 
chính. 

ðiều 4. Nguyên tắc phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính 

1. ðảm bảo sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, thống nhất giữa các ngành, 
các cấp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính. 

2. Việc phối hợp ñược thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ 
quan, tổ chức và các quy ñịnh của pháp luật có liên quan, không làm ảnh hưởng ñến 
chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức.  

3. Phát huy tính chủ ñộng, tích cực và ñề cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức 
liên quan trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính. 

4. Tuân thủ nghiêm các quy ñịnh của pháp luật về quy trình, thời hạn công bố, 
công khai thủ tục hành chính. 

 

Chương II 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ðƠN VỊ TRONG VIỆC CÔNG BỐ, 

CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

ðiều 5.  Trách nhiệm của các sở, ban, ngành  

1. Xây dựng Quyết ñịnh công bố thủ tục hành chính 

Các sở, ban, ngành có trách nhiệm xây dựng quyết ñịnh công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản lý ngành, lĩnh vực ngay sau khi văn bản quy 
phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh có nội dung quy ñịnh 
về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý ñược ban hành hoặc ngay sau 
khi nhận ñược quyết ñịnh công bố thủ tục hành chính của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang Bộ. 

Quy trình xây dựng, trình ban hành Quyết ñịnh công bố thủ tục hành chính như 
sau: 
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a) Tại thời ñiểm nhận ñược quyết ñịnh công bố của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang Bộ, văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Uỷ ban nhân 
dân tỉnh có nội dung quy ñịnh chi tiết hoặc hướng dẫn thi hành về thủ tục hành chính 
ñã ñược ban hành thì các sở, ban, ngành căn cứ văn bản quy phạm pháp luật của Hội 
ñồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Quyết ñịnh công bố của Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ ñể bổ sung thủ tục hành chính hoặc bộ phận tạo thành của 
thủ tục hành chính, hoàn thành dự thảo Quyết ñịnh công bố trong thời hạn 02 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận ñược Quyết ñịnh công bố của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang Bộ, gửi hồ sơ dự thảo Quyết ñịnh công bố ñến Sở Tư pháp ñể kiểm soát 
chất lượng. 

b) Trường hợp tại thời ñiểm nhận ñược quyết ñịnh công bố của Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ, văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Uỷ 
ban nhân dân tỉnh có nội dung chi tiết hoặc hướng dẫn thi hành về thủ tục hành chính 
chưa ñược ban hành thì các sở, ban, ngành ñược giao chủ trì soạn thảo văn bản quy 
phạm pháp luật ñồng thời dự thảo quyết ñịnh công bố thủ tục hành chính của Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận 
ñược quyết ñịnh công bố của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, gửi hồ sơ dự 
thảo Quyết ñịnh công bố ñến Sở Tư pháp ñể kiểm soát chất lượng. 

c) Trường hợp thủ tục hành chính trong quyết ñịnh công bố của Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ ñã ñảm bảo ñầy ñủ các bộ phận tạo thành và văn bản quy 
phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh không có quy ñịnh liên 
quan về thủ tục hành chính thì trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận 
ñược Quyết ñịnh công bố thủ tục hành chính của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ, các sở, ban, ngành thông báo cho Sở Tư pháp dưới hình thức công văn 
kèm bản sao Quyết ñịnh công bố thủ tục hành chính của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang Bộ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết ñịnh công bố 
dưới dạng "Bản sao y bản chính".  

d) Hồ sơ gửi kiểm soát chất lượng theo quy ñịnh tại ñiểm a, b của Khoản này 
bao gồm: 

- Văn bản ñề nghị kiểm soát chất lượng dự thảo Quyết ñịnh công bố; 

- Dự thảo Tờ trình ban hành Quyết ñịnh công bố; 

- Dự thảo Quyết ñịnh công bố kèm theo thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý, thẩm quyền giải quyết. 

ñ) Thời gian hoàn thiện dự thảo và trình quyết ñịnh công bố  
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 Sau khi có văn bản góp ý kiến của Sở Tư pháp, trong thời hạn 01(một) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận ñược văn bản góp ý; các sở, ban, ngành tiếp thu, giải trình, 
hoàn thiện dự thảo quyết ñịnh công bố và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành. 

2. Sao gửi quyết ñịnh công bố thủ tục hành chính 

Ngay sau khi nhận ñược bản giấy Quyết ñịnh công bố thủ tục hành chính của 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (thuộc lĩnh vực do cơ quan trình), các sở, ban, ngành 
sao gửi quyết ñịnh công bố cho các cơ quan, ñơn vị trực tiếp thực hiện thủ tục hành 
chính và các cơ quan, ñơn vị có liên quan (trừ các cơ quan ñã ñược Văn phòng Uỷ ban 
nhân dân tỉnh gửi văn bản ñiện tử và bản giấy Quyết ñịnh công bố thủ tục hành chính 
theo quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 7 của Quy chế này). 

3. Công khai thủ tục hành chính 

a) Thực hiện việc niêm yết thủ tục hành chính theo quy ñịnh tại ðiều 10, ðiều 
11 Thông tư số 05/2014/TT-BTP.  

b) Công khai Quyết ñịnh công bố thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết  trên 
Trang thông tin ñiện tử của cơ quan (nếu có) và thực hiện việc kết nối về thông tin thủ 
tục hành chính trên Trang tin ñiện tử của cơ quan với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục 
hành chính tại ñịa chỉ http://csdl.thutuchanhchinh.vn.  

4. Hướng dẫn, chỉ ñạo, ñôn ñốc, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính ñã 
ñược công bố cho các ñơn vị trực thuộc và cấp huyện, cấp xã theo ngành, lĩnh vực 
quản lý. 

ðiều 6.  Trách nhiệm của Sở Tư pháp 

1. ðôn ñốc, theo dõi, kiểm soát chất lượng dự thảo Quyết ñịnh công bố thủ tục 
hành chính. 

a) Có trách nhiệm ñôn ñốc, theo dõi việc xây dựng dự thảo quyết ñịnh công bố 
thủ tục hành chính do các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng. 

b) Kiểm soát về hình thức, nội dung dự thảo Quyết ñịnh công bố và gửi văn bản 
góp ý kiến cho cơ quan soạn thảo trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày 
nhận ñược dự thảo Quyết ñịnh công bố. 

c) Kịp thời báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ñể có biện pháp xử lý ñối 
với những sở, ban, ngành không thực hiện các quy ñịnh về việc trình công bố và 
thực hiện việc công khai thủ tục hành chính theo các quy ñịnh tại Quy chế này. 

2. Cập nhật hồ sơ trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính 
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Chịu trách nhiệm thực hiện tạo mới hoặc sửa ñổi hồ sơ thủ tục hành chính và 
hồ sơ văn bản có liên quan (nếu có) ñã ñược Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố 
trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính theo quy ñịnh; chịu trách nhiệm về 
tính chính xác của các hồ sơ thủ tục hành chính, hồ sơ văn bản ñã tạo trên Cơ sở dữ 
liệu Quốc gia về thủ tục hành chính. Có văn bản gửi Cục Kiểm soát thủ tục hành 
chính, ñề nghị công khai hồ sơ thủ tục hành chính, hồ sơ văn bản trên Cơ sở dữ liệu 
Quốc gia về thủ tục hành chính. 

3. Hướng dẫn, theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra việc công khai thủ tục hành chính. 

4. Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra tình hình thực 
hiện thủ tục hành chính ñã ñược công bố tại các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, xã, 
phường, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh. 

5. Có trách nhiệm thực hiện các quy ñịnh tại ðiều 5 của Quy chế này ñối với 
các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.   

ðiều 7. Trách nhiệm của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh 

1. Xem xét, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ký Quyết ñịnh công bố thủ tục 
hành chính theo ñề nghị của các sở, ngành liên quan.  

2. Sau khi Quyết ñịnh công bố ñược ký, ban hành phải kịp thời gửi văn bản 
ñiện tử và bản giấy Quyết ñịnh công bố thủ tục hành chính ñến các ñịa chỉ: Cục Kiểm 
soát thủ tục hành chính thuộc Bộ Tư pháp, sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 
(ñơn vị ñã trình công bố thủ tục hành chính), Sở Tư pháp ngay trong ngày văn bản  
ñược ký, ban hành chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo.  

3. Công khai thủ tục hành chính trên Cổng thông tin ñiện tử của tỉnh: 

 a) Tạo kết nối về thông tin thủ tục hành chính trên Cổng thông tin ñiện tử của 
tỉnh với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính tại ñịa chỉ 
http://csdl.thutuchanhchinh.vn và trực tiếp thực hiện hoặc hướng dẫn các cơ quan, 
ñơn vị có Trang tin ñiện tử trong hệ thống Cổng thông tin ñiện tử của tỉnh thực hiện 
kết nối với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính tại ñịa chỉ trên; ñồng thời có 
trách nhiệm ñảm bảo duy trì kết nối thông suốt, tạo ñiều kiện tra cứu, tìm hiểu thông 
tin về thủ tục hành chính cho mọi cá nhân, tổ chức. 

b) Công khai kịp thời Quyết ñịnh công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân tỉnh trên Cổng thông tin ñiện tử của tỉnh ngay sau khi Quyết ñịnh công 
bố ñược ký, ban hành. 

ðiều 8. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 
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1. Thực hiện niêm yết công khai kịp thời, ñầy ñủ thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền tiếp nhận, giải quyết theo yêu cầu, quy ñịnh tại ðiều 10, ðiều 11 Thông tư số 
05/2014/TT-BTP; chịu trách nhiệm về nội dung, thời gian niêm yết công khai các thủ 
tục hành chính tại ñơn vị mình; 

Các phòng, ban, ñơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố có nhiệm 
vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính chịu trách nhiệm tổng hợp, tham mưu cho 
Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện việc niêm yết công khai thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng, ban, ñơn vị mình.  

2. Chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra, ñôn ñốc các phòng, ban, Uỷ ban nhân dân cấp 
xã trong việc niêm yết công khai và tổ chức thực hiện quy ñịnh về thủ tục hành chính 
ñã ñược Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố. 

ðiều 9. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

 1. Thực hiện niêm yết công khai kịp thời, ñầy ñủ thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền tiếp nhận, giải quyết theo ñúng yêu cầu, quy ñịnh tại ðiều 10, ðiều 11 Thông tư 
số 05/2014/TT-BTP. 

2. Chỉ ñạo cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc các thủ tục hành chính ñã 
ñược công bố, công khai khi giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. 

ðiều 10. Trách nhiệm của ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng 
Sơn 

 ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn dành thời lượng phù hợp ñể 
tuyên truyền các quy ñịnh về thủ tục hành chính và tình hình công bố, công khai, thực 
hiện thủ tục hành chính của các cấp chính quyền trên ñịa bàn tỉnh. 

Chương III 
CHẾ ðỘ BÁO CÁO VÀ TRÁCH NHIỆM THI HÀNH 

ðiều 11. Chế ñộ báo cáo 

1. ðịnh kỳ 06 tháng và 01 năm hoặc ñột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân tỉnh, trong báo cáo chung về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục 
hành chính, các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố có trách 
nhiệm báo cáo về tình hình thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính tại cơ 
quan, ñơn vị mình và gửi về Sở Tư pháp bằng văn bản giấy và văn bản ñiện tử (văn 
bản ñiện tử có thể gửi bằng thư ñiện tử qua ñịa chỉ kstthc@langson.gov.vn). Báo cáo 
6 tháng ñầu năm gửi trước ngày 25 tháng 5 hàng năm; báo cáo năm gửi trước ngày 25 
tháng 11 hàng năm; báo cáo tổng hợp năm chính thức gửi trước ngày 25 tháng 02 của 
năm sau năm báo cáo. 
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 Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố gửi kèm báo cáo 
biểu mẫu số 04b/BTP/KSTT/KTTH ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-
BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp. 

2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm ñôn ñốc, hướng dẫn 
UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện chế ñộ báo cáo ñể tổng hợp trong báo cáo 
chung của huyện theo nội dung, kỳ hạn và thời gian báo cáo. 

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp tình hình, kết quả công bố, công khai 
thủ tục hành chính tại các cơ quan, ñơn vị theo ñịnh kỳ hoặc ñột xuất trình Uỷ ban 
nhân dân tỉnh ñể báo cáo Bộ Tư pháp. 

ðiều 12. Trách nhiệm thi hành 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành 
phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm triển khai, tổ 
chức, thực hiện tốt Quy chế này. 

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân tỉnh trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành 
chính tại  cơ quan và các ñơn vị trực thuộc. 

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình công khai và thực hiện thủ tục hành chính tại 
các cơ quan, ñơn vị trực thuộc và tại Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các ñơn vị 
phản ánh kịp thời về Uỷ ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) ñể báo cáo Uỷ ban 
nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./. 

                                                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

           Vy Văn Thành
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MẪU QUYẾT ðỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Kèm theo Quy chế Phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên ñịa bàn tỉnh Lạng Sơn) 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

Số: ……./Qð-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Lạng Sơn, ngày …. tháng …. năm 20… 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính ñược sửa 

ñổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở X/UBND cấp huyện/UBND  

cấp xã tỉnh Lạng Sơn 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị ñịnh số 48/2013/Nð-CP ngày 14 
tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các nghị ñịnh liên 
quan ñến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về 
tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở X và Giám ñốc Sở Tư pháp, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở X/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn.  

 ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ….... (ñúng vào ngày 
văn bản quy phạm pháp luật có nội dung quy ñịnh chi tiết về TTHC có hiệu lực thi 
hành).  

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, 
ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã (phường, thị trấn) và các tổ chức 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như ðiều 3; 
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp; 
- …. 
- Lưu: …. 

CHỦ TỊCH 
 

(Ký tên, dấu) 
Nguyễn Văn A 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ðỔI, 
BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI 

BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  
CỦA SỞ X/UBND CẤP HUYỆN/UBND CẤP XÃ TỈNH LẠNG SƠN 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số ..…./Qð-UBND ngày ... tháng ... năm ... của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 

PHẦN I.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở X/UBND cấp huyện/UBND cấp xã 

 

STT Tên thủ tục hành chính 

I. Lĩnh vực… 

1 Thủ tục a 

2 Thủ tục b 

n ………………… 

II. Lĩnh vực… 

1 Thủ tục c 

2 Thủ tục d 

n ………………… 

2. Danh mục thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở X/UBND cấp huyện/UBND cấp xã 

 

STT Số hồ sơ 
TTHC(1) 

Tên thủ tục  
hành chính 

Tên VBQPPL quy ñịnh nội dung sửa ñổi, 
bổ sung, thay thế(2)  

I. Lĩnh vực… 

1  Thủ tục a  

2  Thủ tục b  

n  ……………….  

II. Lĩnh vực… 

1  Thủ tục c  

2  Thủ tục d  

n  ……………….  

Chú thích: 
(1) Số hồ sơ TTHC (trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính) của thủ tục hành chính ñược 

sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế. 
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(2) Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành và trích yếu của các văn bản quy phạm pháp 
luật quy ñịnh nội dung sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế. 

3. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở X/UBND cấp huyện/UBND cấp xã 

 
STT Số hồ sơ 

TTHC(1) 
Tên thủ tục  
hành chính 

Tên VBQPPL quy ñịnh việc bãi bỏ, hủy 
bỏ thủ tục hành chính(2)  

I. Lĩnh vực… 

1  Thủ tục a  

2  Thủ tục b  

n  ……………….  

II. Lĩnh vực… 

1  Thủ tục c  

2  Thủ tục d  

n  ……………….  

Chú thích: 
(1) Số hồ sơ TTHC (trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính) của thủ tục hành chính bị 

hủy bỏ, bãi bỏ. 
(2) Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành và trích yếu của văn bản quy phạm pháp luật 

quy ñịnh việc hủy bỏ, bãi bỏ thủ tục hành chính. 
 

PHẦN II. NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN 
GIẢI QUYẾT CỦA SỞ X/UBND CẤP HUYỆN/ UBND CẤP XÃ TỈNH LẠNG SƠN 

I. Lĩnh vực… 

1. Tên thủ tục a 

a) Trình tự thực hiện: (bao gồm cả thời gian, ñịa ñiểm thực hiện thủ tục hành chính) 

b) Cách thức thực hiện: (Ghi rõ và ñầy ñủ cách thức thực hiện "Trực tiếp" hoặc 
"thông qua bưu chính", "thư ñiện tử"…) 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 
* Số lượng hồ sơ: 
d) Thời hạn giải quyết: 
ñ) ðối tượng thực hiện: 
e) Cơ quan thực hiện: 
-  Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh:  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện:  
- Cơ quan phối hợp:  
g) Kết quả thực hiện: 
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h) Phí, Lệ phí (nếu có): 

* Phí: (ghi rõ có hay không) 
* Lệ phí:  (ghi rõ có hay không) 

i) Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai (nếu có và ñề nghị ñính kèm ngay sau thủ tục a): 
k) Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện (nếu có):  

l) Căn cứ pháp lý: 
 

n. Thủ tục n  
 
II. Lĩnh vực … 

1. Thủ tục a 

a) Trình tự thực hiện: (bao gồm cả thời gian, ñịa ñiểm thực hiện thủ tục hành chính) 
b) Cách thức thực hiện: (Ghi rõ và ñầy ñủ cách thức thực hiện "Trực tiếp" hoặc 

"thông qua bưu chính", "thư ñiện tử"…) 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 
* Số lượng hồ sơ: 
d) Thời hạn giải quyết: 
ñ) ðối tượng thực hiện: 
e) Cơ quan thực hiện: 
-  Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh:  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện:  
- Cơ quan phối hợp:  
g) Kết quả thực hiện: 

h) Phí, Lệ phí (nếu có): 
i) Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai (nếu có và ñề nghị ñính kèm ngay sau thủ tục a): 

k) Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện (nếu có):  
l) Căn cứ pháp lý: 

 

n. Thủ tục n  
 

Ghi chú: 

 - ðối với những thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế, ngoài việc nêu rõ 
thông tin trên, phải xác ñịnh rõ bộ phận nào của thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc thay 
thế (bằng cách in nghiêng và có ghi chú: “Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa ñổi, bổ sung, thay 
thế” ngay sau từng thủ tục). 

- ðối với những thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ, không phải thống kê theo nội 
dung nêu trên nhưng phải xác ñịnh rõ tên thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ. Trường hợp thủ 
tục hành chính ñã ñược ñăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Quyết ñịnh công 
bố phải ghi rõ số hồ sơ của hồ sơ TTHC, văn bản quy phạm pháp luật có quy ñịnh việc hủy bỏ hoặc 
bãi bỏ thủ tục hành chính.  


